	              UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC  NGUYỄN VĂN KỊP

	
	
	

	THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN:  THỂ DỤC 
TUẦN: 8  – NĂM HỌC 2016 – 2017


	TUẦN
	KHỐI
	TIẾT
	BÀI DẠY 
	T/ HỢP
	Sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học 
	Ghi chú 

	TUẦN 8 
TỪ 
10/10 
ĐẾN 
14/10
	1
	1
	Đội hình đội ngũ - Thể dục rèn luyện tư thế cơ bản
	 
	 
	 

	
	2
	1
	Động tác điều hòa - Trò chơi :" Bịt mắt bắt dê"
	HCM
	Khăn
	 

	
	
	2
	Ôn bài thể dục phát triển chung
	 
	 
	 

	
	3
	1
	Ôn đi chuyển hướng phải, trái - Trò chơi:"Chim về tổ"
	 
	 
	 

	
	
	2
	Đi chuyển hướng phải, trái
	 
	 
	 

	
	4
	1
	Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái
	KNS
	 
	 

	
	
	2
	Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung. Trò chơi:"nhanh lên bạn ơi"
	 
	 
	 

	
	5
	1
	Đội hình đội ngũ. Trò chơi: "trao tính gậy"
	 
	5 cái cờ
	 

	
	
	2
	Động tác vươn thở và tay. Trò chơi: "dẫn bóng
	 
	1 còi + 3 quả bóng
	 

	TUẦN 9 
TỪ 
17/10 
ĐẾN 
21/10
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 

	
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 

	
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 

	
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 

	TUẦN 10 
TỪ 
24/10 
ĐẾN 
/10
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 

	
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 

	
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	 
	 
	 
	 

	
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	
	
	2
	
	 
	 
	 

	                         Tổng số tiết sử dụng ĐDDH là : ………………….tiết

	
	
	 
	BGH duyệt
	Khối trưởng

	              UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC  NGUYỄN VĂN KỊP

	
	
	

	THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN ÂM NHẠC

	TUẦN:  8  NĂM HỌC 2016 – 2017



	TUẦN
	KHỐI
	TIẾT
	BÀI DẠY 
	T/ HỢP
	Sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học 
	Ghi chú 

	TUẦN 8 
TỪ 
10/10 
ĐẾN 
14/10
	1
	1
	Hát Lý cây xanh (Dân ca Nam Bộ)
	 
	 Đàn organ
	 

	
	2
	1
	Ôn tập 3 bài hát: Thật là hay, Xòe hoa, Múa vui
Phân biệt thanh cao – thấp, dài – ngắn
	KNS
	Song loan
Đàn organ
	 

	
	3
	1
	Ôn bài hát gà gáy
	KNS 
	 
	 

	
	4
	1
	Học bài hát: Trên ngựa ta phi nhanh
	
	Máy cassette 
	 

	
	5
	1
	Ôn tập 2 bài hát: Reo vang bình minh, hãy giữ 
	 
	Song loan

ĐD học sinh
	 

	TUẦN 9 
TỪ 
17/10 
ĐẾN 
21/10
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	TUẦN 10 
TỪ 
24/10 
ĐẾN 
28/10
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	TUẦN 11 
TỪ 
31/10 
ĐẾN 
04/11
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	  Tổng số tiết sử dụng ĐDDH là : ………………….tiết 

                 

	
	
	                     BGH duyệt
	Khối trưởng


	              UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC  NGUYỄN VĂN KỊP

	
	
	

	THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN MĨ THUẬT

	TUẦN:  8  NĂM HỌC 2016 – 2017



	TUẦN
	KHỐI
	TIẾT
	BÀI DẠY 
	T/ HỢP
	Sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học 
	Ghi chú 

	TUẦN 8 
TỪ 
10/10 
ĐẾN 
14/10
	1
	1
	Vẽ hình vuông và hình chữ nhật
	KNS
	2 Tranh
	 

	
	2
	1
	Thường thức Mĩ thuật: Xem tranh  “Tiếng đàn bầu
	KNS
	3 Tranh
	 

	
	3
	1
	Vẽ tranh: Vẽ chân dung
	KNS
	2 tranh
	 

	
	4
	1
	Tạo nặn dáng: Nặn con vật quen thuộc
	KNS
	Đất sét
	 

	
	5
	1
	Vẽ theo mẫu: Mẫu có dạng hình trụ và hình cầu
	
	2 vật mẫu, 4 tranh
	 

	TUẦN 9 
TỪ 
17/10 
ĐẾN 
21/10
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	TUẦN 10
 TỪ 
24/10 
ĐẾN 
28/10
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	TUẦN 11 
TỪ 
31/10 
ĐẾN 
04/11
	1
	1
	 
	 
	 
	 

	
	2
	1
	 
	 
	 
	 

	
	3
	1
	 
	 
	 
	 

	
	4
	1
	 
	 
	 
	 

	
	5
	1
	 
	 
	 
	 

	  Tổng số tiết sử dụng ĐDDH là : ………………….tiết


	                     BGH duyệt
	Khối trưởng


	              UBND QUẬN TÂN BÌNH
TRƯỜNG TIỂU HỌC  NGUYỄN VĂN KỊP

	
	
	

	KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY  KHỐI 5 - TUẦN 5

	 NĂM HỌC 2016 - 2017  
( Từ 19/09/2016  - đến 23/09/2016 )

	NGÀY
	MÔN
	BÀI DẠY
	T/ HỢP
	Sử dụng ĐDDH, thiết bị dạy học
	Ghi chú

	 
	Chào cờ
	Chào cờ đầu tuần
	 
	 
	 

	Thứ
	Tập đọc
	Một chuyên gia máy xúc 
	HCM
	1 hình
	 

	Hai
	Toán
	Ôn tập Bảng đơn vị đo độ dài
	 
	1 thước
	 

	19/09
	Khoa học
	Thực hành : Nói KHÔNG đối với các chất 
	KNS
	1 bộ tranh
	 

	 
	Thể dục
	ĐHĐN - Trò chơi : Nhảy ô tiếp sức
	 
	1 còi
	 

	 
	Nhạc
	Ôn tập bài hát Hãy giữ cho em ....-TĐN số 2
	BVMT
	1 máy CD
	 

	Thứ
	LT&C
	Mở rộng vốn từ : Hoà Bình
	HCM
	6 bảng nhóm
	 

	Ba
	Toán
	Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng
	 
	1 bảng phụ
	 

	20/09
	Lịch sử
	Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
	HCM
	2 hình ảnh
	 

	 
	TLV
	Luyện tập làm báo cáo thống kê
	KNS
	1 bảng phụ
	 

	 
	Tập đọc
	Ê-mi-li , con …
	HCM
	1 hình ảnh
	 

	Thứ
	Toán
	Luyện tập 
	 
	1 thước
	 

	Tư
	Kĩ thuật
	Một số dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong GĐ
	KNS
	1 nồi, chảo
	 

	21/09
	Mĩ thuật
	Tập nặn tạo dáng : Nặn con vật quen thuộc
	KNS
	1 bộ đất nặn
	 

	 
	Địa lí
	Vùng biển nước ta
	CQ biển
	1 bản đồ
	 

	 
	LT&C
	Từ đồng âm
	 
	6 bảng nhóm
	 

	Thứ
	Toán
	Đề-ca-mét vuông . Héc-tô-mét vuông
	 
	1 bảng phụ
	 

	Năm
	Đạo đức
	Có chí thì nên - T1
	KNS
	1 tranh
	 

	22/09
	Chính tả
	Nghe viết : Một chuyên gia máy xúc 
	HCM
	1 hình
	 

	 
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe đã đọc 
	 
	 
	 

	 
	TLV
	Trả bài văn tả cảnh 
	BVMT
	1 bảng phụ
	 

	Thứ
	Khoa học
	Thực hành : Nói KHÔNG đối với các chất ...- T2
	KNS
	1 bộ tranh
	 

	Sáu
	Toán
	Mi-li-mét vuông . Bảng đơn vị đo diện tích
	 
	1 thước
	 

	23/09
	Thể dục
	ĐH ĐN - Trò chơi : Nhảy đúng nhảy nhanh
	 
	1 còi
	 

	 
	Sinh hoạt 
	Sinh hoạt lớp
	 
	 
	 

	                         Tổng số tiết sử dụng ĐDDH là : ………………….tiết

	                     BGH duyệt
	Khối trưởng


